
Tiết 4+5: Bài 3: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG
NHỚ - LUYÊN TÂP

1. Bình phương của một tổng.
(a + b)(a + b) = a2+ ab + ab + b2

= a2+ 2ab + b2
Vậy (a + b)2 = a2+ 2ab + b2

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

Áp dụng: a) (a + 1)2= a2+ 2a + 1

b) x2+ 4x + 4 = (x + 2)2

c) 512=(50 + 1)2
=502+2.50.1 + 12
= 2601

3012= (300 + 1)2
= 3002+2.300.1 + 12
= 90000 + 600 + 1
= 90601

2. Bình phương của một hiệu.
(a − b)(a − b) = a2− ab − ab + b2

= a2 − 2ab + b2
Vậy (a −b)2 = a2− 2ab + b2

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: (A − B)2 = A2− 2AB + B2

Áp dụng:
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b) (2x −3y)2= (2x)2−2.2x.3y + (3y)2= 4x2− 12xy + 9y2
c) 992= (100 −1)2

= 1002− 2.100.1 + 12
= 9801.

3. Hiệu hai bình phương.
(a + b)(a−b) = a2 −ab + ab−a2

= a2−b2
Vậy: a2−b2= (a + b)(a−b)
Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: A2−B2= (A + B)(A−B)

Áp dụng:
a) (x + 1)(x−1) = x2−12= x2−1
b) (x−2y)(x + 2y) = x2− (2y)2

= x2− 4y2
b) 56.64 = (60−4)(60 +4)



= 602− 42
= 3600 − 16
= 3584

4. LUYÊN TÂP:
Bài tập 16 trang 11 SGK.
a) x2+ 2x + 1= ( x+ 1)2
b) 9x2+ y2+6xy = (3x)2 + 2.3x.y + y2= (3x+y)2
c) 25a2+ 4b2 _ 20ab = (5a)2 _ 2.5a.2b + (2b)2= (5a _ 2b)2
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Bài tập 18 trang 11 SGK.
a) x2+ 6xy + (3y)2 = (x + 3y)2
b) x2_ 10xy + 25y2= (x _ 5y)2

Bài tập 20 trang 12 SGK.
Ta có: (x + 2y)2= x2+ 2.x.2y + (2y)2

= x2+ 4xy+ 4y2
Vậy x2+ 2xy + 4y2 x2+ 4xy+ 4y2
Hay (x + 2y)2 x2+ 2xy + 4y2
Do đó kết quả: x2+ 2xy + 4y2= (x + 2y)2 là sai.

Bài tập 22 trang 12 SGK.
a) 1012= (100 + 1)2

= 1002+ 2.100.1 + 12
= 10000 + 200 + 1=10201

b) 1992= (200 _ 1)2
= 2002 _ 2.200.1+12
= 40000 _ 400+1 = 39601

c) 47.53 = (50 _ 3)(50+3)
= 502 _ 32
= 2500 _ 9
= 2491

Tiết 6+7:Bài 4+5:NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG
NHỚ

.
(a+b)(a+b)2= (a+b)( a2+2ab+b2)

= a3+2a2b+2ab2+a2b+ab2+b3
= a3+3a2b+3ab2+b3

Vậy (a+b)3= a3+3a2b+3ab2+b3
Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: (A+ B)3 = A3+3A2B+3AB2+ B3

Áp dụng tinh:
a) (x + 1)3= x3+3.x2.1+3.x.12+13

= x3+3x2+3x+1
b) (2x + y)3= (2x)3+ 3.(2x)2.y + 3.2x.y2+ y3

= 8x3+ 12x2y + 6xy2+ y3

(a _ b)(a _ b)2= (a _ b)( a2_ 2ab+b2)
= a3_ 2a2b + ab2 _ a2b + 2ab2 _ b3
= a3 _ 3a2b + 3ab2 _ b3



Vậy (a _ b)3= a3_ 3a2b + 3ab2 _ b3
Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: (A _B)3 = A3 _ 3A2B+3AB2 _B3

Áp dụng tinh:
a) � − 1

3
3= �3 − 3. x2 . 1

3
+ 3. x. ( 1

3
)2 −( 1

3
)3

= �3 − x2 + 1
3

x − 1
27

b) (x _ 2y)3= x3 _ 3.x2.2y + 3.x.(2y)2 _ (2y)3
= x3 _ 6x2y + 12xy2 _ 8y3

(a + b)(a2_ ab + b2) = a3_ a2b + ab2+ a2b _ ab2+ b3= a3+ b3
Vậy ta có: a3+ b3= (a + b)(a2_ ab + b2)
Với A, B là các biểu thức tùy ý ta cũng có:
Áp dụng:
a) x3+8 = x3+23

= (x+2)(x2_2x+4)
b) (x+1)(x2_ x+1) = x3+13= x3+1

(a _ b)(a2+ab+b2) = a3+ a2b + ab2_ a2b _ ab2_ b3= a3_ b3
Vậy ta có: a3_ b3= (a _ b)(a2+ ab + b2)
Với A, B là các biểu thức tùy ý ta cũng có:
Áp dụng.
a) (x_1)(x2+x+1) = x3_13= x3_1
b) 8x3_y3= (2x)3_ y3= (2x _ y)(4x2+ 2xy + y2)

Tiết 8: LUYÊN TÂP

1) (A+B)2=A2+2AB+B2

2) (A_B)2=A2_2AB+B2

3) A2_B2=(A+B)(A_B)
4) A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3

5) (A_B)3=A3_3A2B+3AB2_B3

6) A3+B3=(A+B)(A2_AB+B2)
7) A3_B3=(A_B)(A2+AB+B2)
B.Luyên tập:
Bài tập 33/16 SGK.
a) (2 + xy)2= 22+2.2.xy+(xy)2

= 4+4xy+x2y2
b)(5_3x)2 = 52_ 2.5.3x + (3x)2

= 25 _ 30x + 9x2
c)(5_x2)(5+x2) = 52 _ (x2)2

= 25_ x4
d)(5x_1)3= (5x)3_ 3.(5x)2.1+ 3.5x.1_13

= 125x3_75x2+15x _1
e)(2x_y)(4x2+2xy+y2) = (2x)2_y2 = 8x3-y3
f)(x+3)(x2_3x+9) = x3+33= x3_ 27
Bài tập 34/17 SGK.
a) (a + b)2_ (a _ b)2= a2+ 2ab + b2_ (a2_ 2ab + b2)



= a2+ 2ab + b2_ a2+ 2ab _ b2
= 4ab

b) (a + b)3_ (a _ b)3_ 2b3
= a3+3a2b+3ab2+b3_ (a3_3a2b+3ab2_ b3) _ 2b3
= a3+3a2b+3ab2+b3_ a3+3a2b_3ab2+b3_ 2b3
= 6a2b
c) (x+y+z)2_2(x+y+z)(x+y)+(x+y)2
=[(x+y+z)_ (x+y)]2
= (x + y + z _ x _y)2
= z2
Bài tập 35/17 SGK.
a) 342+662+68.66
= 342+2.34.66+662
= (34+66)2
=1002
=10000
b) 742 + 242 _ 48.74
= 742 _ 2.24.74 + 242
= (74 _ 24)2
= 502
= 2500

C. BAI TÂP VÊ NHA:
Bài 1: áp dụng các HĐT đã học tính:
a) (3 + xy2)2
b) (10 _ 2m2n)2
c) (a _ b2)(a + b2)
d) 4x2 + 4xy + y2
e) 9m2 + n2 _ 6mn
f) (x + 3y)(x2 – 3xy + 9y2)
g) (2x – 3y)(4x2+ 6xy + 9y2)
h) (x – 3)(x2 + 3x + 9) – (54 + x3)
i) (3x+y)(9x2–3xy+y2) – (2x–y)( 4x2+2xy+y2)
Bài 2: Tính nhanh:
a) 3012
b) 4992
c) 68.72


